
 Thành tiền  Thành tiền  Thành tiền  Thành tiền 

51        215,486,000    102,000,000      102,000,000        102,000,000        76,500,000           597,986,000      597,986,000      255,000,000      255,000,000      

1 Hà Thị Đương Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 2m; xây gạch trát vữa 

xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi măng 

trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          4 5,020,000 20,080,000                8,000,000              8,000,000             8,000,000               6,000,000         50,080,000          50,080,000         20,000,000         20,000,000 

2 Hà Huy Vọng Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 1,6m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 500 viên, DTCĐ 2m²-:-2,5m² 

          1 3,830,000 3,830,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         11,330,000          11,330,000           5,000,000           5,000,000 

3 Hà Xuân Quý Nguyên  Mộ đất đã cải táng           3 1,570,000 4,710,000                  6,000,000              6,000,000             6,000,000               4,500,000         27,210,000          27,210,000         15,000,000         15,000,000 

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 3,2m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 5,020,000 5,020,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         12,520,000           5,000,000 

 Khối xây gạch chỉ; dài 1m, rộng 0,8m, cao 0,5m      0.40 1,320,000 528,000                                  -                            -                            -                             -                528,000                        -   

5 Hoàng Văn Khanh Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 3,2m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 5,020,000 5,020,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         12,520,000          12,520,000           5,000,000           5,000,000 

6 Hoàng Văn Kế Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 2,6m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 5,020,000 5,020,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         12,520,000          12,520,000           5,000,000           5,000,000 

7 Hoàng Văn Thường Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 2m; xây gạch trát vữa 

xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi măng 

trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          5 5,020,000 25,100,000              10,000,000            10,000,000           10,000,000               7,500,000         62,600,000          62,600,000         25,000,000         25,000,000 

Hoàng Văn Nam Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 2,9m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 5,020,000 5,020,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         12,520,000           5,000,000 

Hoàng Văn Nam Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 2,0m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          2 5,020,000 10,040,000                4,000,000              4,000,000             4,000,000               3,000,000         25,040,000         10,000,000 

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 1,7m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 500 viên, DTCĐ 2m²-:-2,5m² 

          1 3,830,000 3,830,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         11,330,000           5,000,000 

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 2m; xây gạch trát vữa 

xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi măng 

trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 5,020,000 5,020,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         12,520,000           5,000,000 

BẢNG TỔNG HỢP PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT

Nguyên

Chi phí di chuyển 

mộ 2.000.000 đ/ 

mộ

8          37,560,000 

(Kèm theo Quyết định số                           /QĐ-UBND ngày                /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Địa điểm: Tại xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Dự án: Khu dân cƣ Trung tâm xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang

         23,850,000         10,000,000 

Địa chỉ 

(thôn)

Nguyên

Dự toán kinh 

phí di chuyển 

mộ trong vòng 

30 ngày kể từ 

ngày nhận tiền, 

mức hỗ trợ 

5.000.000đ/mộ

Tổng cộng

Hộ gia đình tự 

bố trí đất đai đặt 

mộ 2.000.000 đ/ 

mộ 

Chi phí khác để di 

chuyển mộ:  

1.500.000 đ/ mộ Số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

di chuyển mộ: đ

4 Hoàng Văn Chất          13,048,000           5,000,000 

Thành tiền: đ

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng hỗ 

trợ di chuyển 

mộ hộ gia đình 

đƣợc nhận: đ
Loại mộ

 Số 

lƣợng

 (mộ) 

Đơn giá: đ

STT Họ và tên

Bồi thƣờng chi phí xây dựng Mộ Chi phí đào, 

bốc: 2.000.000 

đ/ mộ

Tổng Dự toán 

số tiền hộ gia 

đình cá nhân 

đƣợc nhận bàn 

giao mặt bằng 

sớm: đ

        15,000,000 

9 Hà Minh Quân

1



 Thành tiền  Thành tiền  Thành tiền  Thành tiền 

Chi phí di chuyển 

mộ 2.000.000 đ/ 

mộ
Địa chỉ 

(thôn)

Dự toán kinh 

phí di chuyển 

mộ trong vòng 

30 ngày kể từ 

ngày nhận tiền, 

mức hỗ trợ 

5.000.000đ/mộ

Hộ gia đình tự 

bố trí đất đai đặt 

mộ 2.000.000 đ/ 

mộ 

Chi phí khác để di 

chuyển mộ:  

1.500.000 đ/ mộ Số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

di chuyển mộ: đThành tiền: đ

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng hỗ 

trợ di chuyển 

mộ hộ gia đình 

đƣợc nhận: đ
Loại mộ

 Số 

lƣợng

 (mộ) 

Đơn giá: đ

STT Họ và tên

Bồi thƣờng chi phí xây dựng Mộ Chi phí đào, 

bốc: 2.000.000 

đ/ mộ

Tổng Dự toán 

số tiền hộ gia 

đình cá nhân 

đƣợc nhận bàn 

giao mặt bằng 

sớm: đ

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 2,2m xây gạch trát vữa 

xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi măng 

trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          2 5,020,000 10,040,000                4,000,000              4,000,000             4,000,000               3,000,000         25,040,000         10,000,000 

 Mộ đất đã cải táng           3 1,570,000 4,710,000                  6,000,000              6,000,000             6,000,000               4,500,000         27,210,000         15,000,000 

Hà Văn Nhận Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 2,2m xây gạch trát vữa 

xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi măng 

trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          2 5,020,000 10,040,000                4,000,000              4,000,000             4,000,000               3,000,000         25,040,000         10,000,000 

Hà Văn Nhận Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 2,2m xây gạch trát vữa 

xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi măng 

trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 5,020,000 5,020,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         12,520,000           5,000,000 

Hoàng Văn Chinh Nguyên  Mộ đất đã cải táng           1 1,570,000 1,570,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000           9,070,000            9,070,000           5,000,000           5,000,000 

Hoàng Văn Chinh Nguyên  Mộ đất đã cải táng           2 1,570,000 3,140,000                  4,000,000              4,000,000             4,000,000               3,000,000         18,140,000          18,140,000         10,000,000         10,000,000 

Hoàng Văn Chinh Nguyên  Mộ đất đã cải táng           1 1,570,000 1,570,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000           9,070,000            9,070,000           5,000,000           5,000,000 

13 Hoàng Văn Cấp Nguyên  Mộ đất đã cải táng           1 1,570,000 1,570,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000           9,070,000            9,070,000           5,000,000           5,000,000 

14 Hoàng Hoa Mỹ Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 1,8m xây gạch trát vữa 

xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi măng 

trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          3 5,020,000 15,060,000                6,000,000              6,000,000             6,000,000               4,500,000         37,560,000          37,560,000         15,000,000         15,000,000 

15 Phạm Ngọc Xuân Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 2,2m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 5,020,000 5,020,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         12,520,000          12,520,000           5,000,000           5,000,000 

16 Tạ Văn Ngọc Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn,  ĐK 1,8m xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 5,020,000 5,020,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         12,520,000          12,520,000           5,000,000           5,000,000 

 Mộ đã cả táng, dài 1,3m rộng 0,8m; xây gạch ốp 

xung quanh bằng gạch men sứ các màu, vữa XM 

mác 50 dưới 400 viên, DTCĐ ≤1,5m² 

          2 4,310,000 8,620,000                  4,000,000              4,000,000             4,000,000               3,000,000         23,620,000         10,000,000 

 Mộ đã cải táng, dài 1,4m rộng 1,2m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 400 viên, DTCĐ từ 1,5m²-2m² 

          1 3,510,000 3,510,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         11,010,000           5,000,000 

 Sân bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng cát mác 150 

dày 2-:-3 cm 
       3.0 120,000 360,000                                  -                            -                            -                             -                360,000                        -   

18 Hoàng Văn Mộc Cầu Ngoài

 Mộ đã cải táng, dài 1,5m rộng 1m; xây gạch trát vữa 

xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi măng 

trên 400 viên, DTCĐ 1,5m²-:-2m² 

          1 3,510,000 3,510,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         11,010,000          11,010,000           5,000,000           5,000,000 

17 Hà Văn Ngỗng

12

Nguyên

Cầu Ngoài

         52,250,000 

         34,990,000 

        25,000,000 

        15,000,000 

11          37,560,000         15,000,000 

Hoàng Văn Huynh10

2



 Thành tiền  Thành tiền  Thành tiền  Thành tiền 

Chi phí di chuyển 

mộ 2.000.000 đ/ 

mộ
Địa chỉ 

(thôn)

Dự toán kinh 

phí di chuyển 

mộ trong vòng 

30 ngày kể từ 

ngày nhận tiền, 

mức hỗ trợ 

5.000.000đ/mộ

Hộ gia đình tự 

bố trí đất đai đặt 

mộ 2.000.000 đ/ 

mộ 

Chi phí khác để di 

chuyển mộ:  

1.500.000 đ/ mộ Số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

di chuyển mộ: đThành tiền: đ

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng hỗ 

trợ di chuyển 

mộ hộ gia đình 

đƣợc nhận: đ
Loại mộ

 Số 

lƣợng

 (mộ) 

Đơn giá: đ

STT Họ và tên

Bồi thƣờng chi phí xây dựng Mộ Chi phí đào, 

bốc: 2.000.000 

đ/ mộ

Tổng Dự toán 

số tiền hộ gia 

đình cá nhân 

đƣợc nhận bàn 

giao mặt bằng 

sớm: đ

19 Nguyễn Đình Sự Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn ĐK 2,3m, xây gạch ốp 

xung quanh bằng gạch men sứ các màu, vữa XM 

mác 50, trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 7,390,000 7,390,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         14,890,000          14,890,000           5,000,000           5,000,000 

20 Hà Thị Hà Hạ  Mộ đất đã cải táng           1 1,570,000 1,570,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000           9,070,000            9,070,000           5,000,000           5,000,000 

 Mộ đã cải táng, xây gạch ốp xung quanh bằng gạch 

men sứ các màu, vữa XM mác 50, trên 800 viên, 

DTCĐ >2,5m², dài 1,8m, rộng 1,6m. 

          1 7,390,000 7,390,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         14,890,000           5,000,000           5,000,000 

 Tường rào xây gạch chỉ dày 220mm, dài 11,2m, cao 

0,5m 
       5.6 580,000 3,248,000                  3,248,000 

22 Đào Văn Giá Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 2,0m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 5,020,000 5,020,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         12,520,000          12,520,000           5,000,000           5,000,000 

23

Hoàng Thị Tâm (cháu dâu)

Cháu trai là Hà Xuân Bưởi, 

Hà Xuân Sang

Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 2,2m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 5,020,000 5,020,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         12,520,000          12,520,000           5,000,000           5,000,000 

24 Hoàng Như Hảo Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 1,7m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 500 viên, DTCĐ 2m²-:-2,5m² 

          1 3,830,000 3,830,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         11,330,000          11,330,000           5,000,000           5,000,000 

25 Hoàng Văn Thắng Nguyên

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 1,8m xây gạch trát vữa 

xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi măng 

trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 5,020,000 5,020,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         12,520,000          12,520,000           5,000,000           5,000,000 

26 Hoàng Xuân Triệu  Cả

 Mộ đã cải táng, mộ tròn, ĐK 3,3m; xây gạch trát 

vữa xung quanh, TH mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi 

măng trên 800 viên, DTCĐ >2,5m² 

          1 5,020,000 5,020,000                  2,000,000              2,000,000             2,000,000               1,500,000         12,520,000          12,520,000           5,000,000           5,000,000 

21
Hoàng Văn Khoá (Hoàng 

Minh Khoá)
Nguyên          18,138,000 
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